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PHẦN VĂN BẢN KHAC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 5038/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26tháng 11 năm 2019 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê việc công bô Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 
35261/TTr-SLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2019, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điêu 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 05 thủ tục 
hành chính mới ban hành; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 01 thủ tục 
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hành chính thay thế và 04 thủ tục hành chính bị bãi bỏ (02 thủ tục bãi bỏ do được thay 
thế). 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11năm 2019. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho: 

- Thủ tục C.I.21 ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19 
tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

- Các thủ tục A1.I.13, A1.I.14, A1.I.15, A1.I.16, A1.I.17 ban hành kèm theo 
Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Thủ tục AI.1 ban hành kèm theo Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 02 
tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Thủ tục A1.II.1, A2.I.1 ban hành kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND 
ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, các tổ chức cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5038/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG 
- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Giải thể trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài; chấm dứt 
hoạt động phân 
hiệu của trường 
trung cấp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài 

20 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 

chỉ số 31, 
đường số 13, 
phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015); 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14/10/2016 của 
Chính phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
14/10/2016); 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-
CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
và thủ tục hành chính thuộc 

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả: Sở 
Lao động, Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố 
2. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: bổ 
sung văn bản từ chối 
nêu rõ lý do 
3. Cách thức thực hiện: 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 

2 

Đổi tên trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 

05 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 

chỉ số 31, 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả: Sở 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vốn đầu tư nước 
ngoài 

đường số 13, 
phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

Lao động, Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố 
2. Trình tự thực hiện: 
Bước 2: Trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội, 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định 
cho phép đổi tên trường 
trung cấp, trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp 
có vốn đầu tư nước 
ngoài. 
3. Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 

3 

Cho phép hoạt 
động liên kết 
đào tạo trở lại 
đối với trường 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 

và Xã hội (địa 
chỉ số 31, 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015); 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-

1. Thời hạn giải quyết: 
15 ngày làm việc (điểm 
b Khoản 5 Điều 26 
Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

trung cấp, trung 
tâm giáo dục 
nghề nghiệp và 
doanh nghiệp 

đường số 13, 
phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

CP ngày 14/10/2016 của 
Chính phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
14/10/2016); 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-
CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
và thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -

15/2019/NĐ-CP). 
2. Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

4 

Cho phép thành 
lập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục 
hoạt động không 
vì lợi nhuận 

20 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 

chỉ số 31, 
đường số 13, 
phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015); 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-
CP ngày 14/10/2016 của 
Chính phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt động 
trong lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
14/10/2016); 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-
CP ngày 08/10/2018 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
các Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh doanh 
và thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của 
Bộ Lao động - Thương binh 

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả: Sở 
Lao động, Thương binh 
và Xã hội. 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố 
2. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: bổ 
sung văn bản từ chối 
nêu rõ lý do 
3. Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 
08/10/2018); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

5 

Công nhận 
trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục, 
trường trung 

20 ngày 
làm việc 

Sở Lao động -
Thương binh 
và Xã hội (địa 

chỉ số 31, 
đường số 13, 
phường Hiệp 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-
CP ngày 01/02/2019 của 
Chính phủ quy định chi tiết 

1. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả: Sở 
Lao động, Thương binh 
và Xã hội. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm tiếp 
nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp có vốn 
đầu tư nước 
ngoài chuyển 
sang hoạt động 
không vì lợi 
nhuận 

Bình Chánh, 
quận Thủ 

Đức) 

một số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ ngày 
20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội về 
việc công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết định: 
Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thành phố 
2. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: bổ 
sung văn bản từ chối 
nêu rõ lý do 
3. Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ 
LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

BLĐ-
TBVXH-

HCM-
286298 

Cho phép thành 
lập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài; 
trường trung cấp, 
trung tâm giáo dục 
nghề nghiệp có 
vốn đầu tư nước 
ngoài hoạt động 
không vì lợi nhuận 

28 ngày 
làm việc 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2015); 
- Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính 
phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp (có hiệu 
lực từ ngày 14/10/2016); 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 

1. Thành phần hồ 
sơ: tại điểm g (gạch 
đầu dòng thứ nhất): 
- Văn bản cam kết 
của các tổ chức, cá 
nhân là chủ sở hữu 
nguồn vốn đầu tư 
cam kết việc sử 
dụng phần tài chính 
chênh lệch giữa thu 
và chi của cơ sở 
giáo dục nghề 
nghiệp tư thục, cơ 
sở giáo dục nghề 
nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài theo 
quy định tại khoản 1 
Điều 37 Nghị định 
số 15/2019/NĐ-CP, 
cụ thể: 
a) Chênh lệch giữa 



TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Xã hội (có hiệu lực từ 
ngày 08/10/2018); 
- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục 
nghề nghiệp (có hiệu lực 
từ ngày 20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 
10/7/2019 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

thu và chi từ hoạt 
động đào tạo nghề 
nghiệp, nghiên cứu 
khoa học hàng năm 
của cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp là tài 
sản sở hữu chung 
hợp nhất không 
phân chia, dùng để 
đầu tư phát triển cơ 
sở vật chất; phát 
triển đội ngũ nhà 
giáo và cán bộ quản 
lý; hoạt động nghiên 
cứu khoa học; cấp 
học bổng cho người 
học và sử dụng cho 
các mục tiêu phục 
vụ lợi ích cộng đồng 
khác; 
b) Có cam kết hoạt 
động không vì lợi 
nhuận với Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 
nơi trường trung 
cấp, trung tâm giáo 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dục nghê nghiệp đặt 
trụ sở chính. Cam 
kết được công bố 
công khai để xã hội 
biết và giám sát; 
c) Tổ chức, cá nhân 
là chủ sở hữu nguồn 
vốn đầu tư không 
nhận lợi tức, hoặc 
nhận lợi tức nhưng 
không vượt quá lãi 
suất trái phiếu 
Chính phủ quy định 
trong cùng thời kỳ. 
2. Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 
- Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả: 
Sở Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội. 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyên quyết 
định: Chủ tịch Ủy 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ban nhân dân thành 
phố 
3. Bổ sung yêu cầu, 
điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Có cam kết hoạt 
động không vì lợi 
nhuận với Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
Cam kết được công 
bố công khai để xã 
hội biết và giám sát. 
4. Cách thức thực 
hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua bưu 
điện. 

2 

BLĐ-
TBVXH-

HCM-
286301 

Chia, tách, sáp 
nhập trường trung 
cấp, trung tâm 
giáo dục nghề 
nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài 

10 ngày 
làm việc 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 

Không 

- Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2015); 
- Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính 
phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo 

1. Cơ quan thực 
hiện thủ tục hành 
chính: 
- Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả: 
Sở Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội. 
- Cơ quan/ người có 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Đức) dục nghề nghiệp (có hiệu 
lực từ ngày 14/10/2016); 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung các 
Nghị định liên quan đến 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ 
ngày 08/10/2018); 
- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục 
nghề nghiệp (có hiệu lực 
từ ngày 20/3/2019); 
- Quyết định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 
10/7/2019 của Bộ trưởng 

thâm quyền quyết 
định: Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân thành 
phố 
2. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
bổ sung văn bản từ 
chối nêu rõ lý do 
3. Cách thức thực 
hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua bưu 
điện. 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục nghề 
nghiệp thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 
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Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động liên kết đào 
tạo với nước ngoài 
đối với trường 
trung cấp, trung 
tâm giáo dục nghề 
nghiệp và doanh 
nghiệp 

15 ngày 
làm việc 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2015); 
- Nghị định số 
143/2016/NĐ-CP ngày 
14/10/2016 của Chính 
phủ quy định quy định 
điều kiện đầu tư và hoạt 
động trong lĩnh vực giáo 
dục nghề nghiệp (có hiệu 
lực từ ngày 14/10/2016); 
- Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung các 

Cách thức thực hiện: 
Nộp hồ sơ trực tiếp 
hoặc qua bưu điện. 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o>> 
2 
ọ + 
2 

ƠQ 
y 

2 
o 
<0 



TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Nghị định liên quan đên 
điều kiện đầu tư kinh 
doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ 
ngày 08/10/2018); 
- Nghị định số 
15/2019/NĐ-CP ngày 
01/02/2019 của Chính 
phủ quy định chi tiêt một 
số điều và biện pháp thi 
hành của Luật giáo dục 
nghề nghiệp (có hiệu lực 
từ ngày 20/3/2019); 
- Quyêt định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố 
thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, 
bổ sung lĩnh vực giáo dục 
nghề nghiệp thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 

to 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

II. Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài 

1 

Đề nghị tất toán tài 
khoản ký quỹ của 
doanh nghiệp đưa 
người lao động đi 
thực tập nâng cao 
tay nghề dưới 90 
ngày 

7 ngày 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Người lao động 
Việt Nam đi làm việc ở 
nước ngoài theo hợp 
đồng (có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2007). 
- Thông tư liên tịch số 
17/2007/TTLT-
BLĐTBXH-NHNNVN 
ngày 04/9/2007 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
và Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam quy 
định cụ thể việc quản lý 
và sử dụng tiền ký quỹ 
của doanh nghiệp và tiền 
ký quỹ của người lao 
động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng (có 
hiệu lực từ ngày 
01/10/2007). 
- Thông tư số 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

18/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/10/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các thông tư 
liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội 
(có hiệu lực từ ngày 
18/12/2018). 
- Quyết định số 487/QĐ-
LĐTBXH ngày 
04/4/2019 của Bộ Lao 
động - Thương binh và 
Xã hội về việc công bố 
thủ tục hành chính sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực 
quản lý lao động ngoài 
nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA ỦY BAN 
NHÂN DÂN CẤP XÃ 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ tục hành 
chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1. Lĩnh vực Người có công 
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Hồ sơ, thủ tục thực 
hiện chế độ trợ cấp 
một lần đối với thân 
nhân người hoạt 
động kháng chiến 
được tặng huân 
chương, huy chương 
chết trước ngày 01 
tháng 01 năm 1995 
mà chưa được hưởng 
chế độ ưu đãi. 

25 ngày 
Ủy ban 

nhân dân 
cấp xã 

Không 

- Pháp lệnh ưu đãi người 
có công với cách mạng 
(có hiệu lực từ ngày 
01/10/2005); 
- Pháp lệnh sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Pháp 
lệnh ưu đãi người có công 
với cách mạng (có hiệu 
lực từ ngày 01/9/2012); 
- Nghị định số 
31/2013/NĐ-CP ' ngày 
09/4/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết, hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với cách 
mạng (có hiệu lực từ ngày 
01/6/2013); 
- Thông tư số 
05/201 3/tT-BLĐTBXH 
ngày 15/5/2013 của Bộ 

1. Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Đại diện 
thân nhân lập bản 
khai kèm biên bản ủy 
quyền kèm bản sao 
các giấy tờ theo quy 
định gửi Ủy ban nhân 
dân cấp xã. 
- Bước 3: 
Phòng Lao động -
Thương binh và Xã 
hội trong thời gian 10 
ngày kể từ ngày nhận 
đủ giấy tờ, có trách 
nhiệm kiểm tra, lập 
danh sách kèm Bản 
sao Giấy chứng tử do 
Ủy ban nhân dân cấp 
xã cấp hoặc các giấy 
tờ có giá trị pháp lý 
xác định người có 
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Lao động - Thương binh 
và Xã hội hướng dẫn về 
thủ tục lập hồ sơ, quản lý 
hồ sơ, thực hiện chế độ ưu 
đãi người có công với 
cách mạng và thân nhân 
(có hiệu lực từ ngày 
01/7/2013); 
- Thông tư 16/2014/TT-
BLĐTBXH ngày 
30/7/2014 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn một số nội 
dung xác nhận và thực 
hiện chế độ ưu đãi người 
có công với cách mạng 
(có hiệu lực từ ngày 
15/9/2014); 
- Thông tư số 
18/2018/TT-BLĐTBXH 
ngày 30/10/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh 
và Xã hội sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các thông 
tư liên quan đến thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Lao động-
Thương binh và Xã hội 

công đã chếgửi Sở 
Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 
2. Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ như sau: 
- Bản khai của đại 
diện thân nhân (Mẫu 
3); , 
- Bản sao Giấy chứng 
tử do Ủy ban nhân 
dân cấp xã cấp hoặc 
các giấy tờ có giá trị 
pháp lý xác định 
người có công đã 
chết; 
- Bản sao một trong 
các giấy tờ quy định 
tại Thông tư 
số 05/2013/TT-
BLĐTBXH: 
+ Đối với người hoạt 
động kháng chiến 
giải phóng dân tộc, 
bảo vệ Tổ quốc và 
làm nghĩa vụ quốc tế: 
Huân chương Kháng 
chiến, Huy chương 
Kháng chiến, Huân 



(có hiệu lực từ ngày 
18/12/2018); 
- Quyết định số 902/QĐ-
LĐTBXH ngày 24/6/2O19 
của Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội về việc công bố thủ 
tục hành chính đươc sửa 
đổi lĩnh vực người có 
công thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã 
hội. 

chương Chiến thắng, 
Huy chương Chiến 
thắng, Giấy chứng 
nhận về khen thưởng 
tổng kết thành tích 
kháng chiến và thời 
gian hoạt động kháng 
chiến thực tế của cơ 
quan Thi đua - Khen 
thưởng cấp huyện. 
+ Đối với người có 
công giúp đỡ cách 
mạng, cụ thể: Giấy 
chứng nhận Kỷ niệm 
chương "Tổ quốc ghi 
công", Bằng "Có 
công với nước", 
Huân chương Kháng 
chiến, Huy chương 
Kháng chiến, Quyết 
định khen thưởng. 
3. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả: 
Ủy ban nhân dân cấp 
xã 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết 



định: Sở Lao động, 
Thương binh và Xã 
hội. 
4. Cách thức thực 
hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua bưu 
điện. 

D. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Cho phép thành 
lập phân hiệu của 
trường trung cấp 
có vốn đầu tư 
nước ngoài 

10 ngày 
làm 
việc 

Sở Lao động 
- Thương 

binh và Xã 
hội (địa chỉ 

số 31, đường 
số 13, 

phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ 
Đức) 

Không 

- Luật Giáo dục nghề nghiệp (có 
hiệu lực từ ngày 01/7/2015); 
- Nghị định số 143/2016/NĐ-CP 
ngày 14/10/2016 của Chính phủ 
quy định quy định điều kiện đầu 
tư và hoạt động trong lĩnh vực 
giáo dục nghề nghiệp (có hiệu 
lực từ ngày 14/10/2016); 
- Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 
ngày 08/10/2018 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung các Nghị định 

1. Điều chỉnh thành 
phần hồ sơ 1.3.c như 
sau: 
Bản sao các giấy tờ 
pháp lý chứng minh 
cơ sở vật chất và năng 
lực tài chính theo quy 
định tại khoản 2, 
khoản 3 Điều 11 Nghị 
định số 15/2019/NĐ-
CP, cụ thể: 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

liên quan đên điêu kiện đầu tư 
kinh doanh và thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội (có hiệu 
lực từ ngày 08/10/2018); 
- Nghị định số 15/2019/NĐ-CP 
ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiêt một số điêu và 
biện pháp thi hành của Luật 
giáo dục nghê nghiệp (có hiệu 
lực từ ngày 20/3/2019); 
- Quyêt định số 981/QĐ-
LĐTBXH ngày 10/7/2019 của 
Bộ trưởng Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực giáo dục nghê nghiệp 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

- Có hợp đồng hoặc 
thỏa thuận vê nguyên 
tắc thuê cơ sở vật chất 
phù hợp và ổn định 
trong thời gian ít nhất 
là 05 năm. 
- Mức đầu tư ít nhất 
phải đạt 25% các mức 
quy định tại các điểm 
a, b và c khoản 4 
Điêu 9 Nghị định này, 
cụ thể: 
+ Đối với trung tâm 
giáo dục nghê nghiệp 
tối thiểu là 05 (năm) 
tỷ đồng; 
+ Đối với trường 
trung cấp tối thiểu là 
50 (năm mươi) tỷ 
đồng; 
+ Đối với trường cao 
đẳng tối thiểu là 100 
(một trăm) tỷ đồng. 
2. Cơ quan thực hiện 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
tiếp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thủ tục hành chính: 
- Cơ quan tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả: 
Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội. 
- Cơ quan/người có 
thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân thành phố 
3. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: bổ 
sung văn bản từ chối 
nêu rõ lý do 
4. Bổ sung yêu cầu 
điều kiện thực hiện 
thủ tục hành chính: 
- Vốn đầu tư thành 
lập bằng nguồn vốn 
hợp pháp, không bao 
gồm giá trị về đất đai 
tối thiểu phải đạt 25% 
mức quy định tại 
điểm b khoản 4 Điều 
9 Nghị định số 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyêt 

Địa điểm 
tiêp nhận Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

15/2019/NĐ-CP: Đối 
với trường trung cấp 
tối thiểu là 50 (năm 
mươi) tỷ đồng. 
5. Cách thức thực 
hiện: Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua bưu 
điện. 
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Đ. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 BLĐ-TBVXH-
HCM-286300 

Cho phép mở phân hiệu của 
trường trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài (trong cùng một 
tỉnh, thành phố với trụ sở chính 
của trường trung cấp) 

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp 
(bị thay thế bởi thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường 
trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài) 

2 BLĐ-TBVXH-
HCM-286299 

Cho phép mở phân hiệu của 
trường trung cấp có vốn đầu tư 
nước ngoài (tại các tỉnh, thành 
phố khác với tỉnh, thành phố 
nơi đặt trụ sở chính của trường 
trung cấp) 

Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục 
nghề nghiệp 
(bị thay thế bởi thủ tục Cho phép thành lập phân hiệu của trường 
trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài) 

II. Lĩnh vực An toàn lao động 

1 BLĐ-TBVXH-
HCM-286399 

Hỗ trợ huấn luyện thông qua Tổ 
chức huấn luyện cho người lao 
động ở khu vực không có hợp 
đồng lao động 

- Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 08/10/2018); 
- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành hoạt 
động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 



E. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN 
QUẬN - HUYỆN 

TT Số hồ sơ 
TTHC Tên thủ tục hành chính Văn bản quy định việc bãi bỏ 

I. Lĩnh vực An toàn lao động 

1 BLĐ-TBVXH-
HCM-286400 

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho 
người lao động ở khu vực không 
có hợp đồng lao động 

- Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội (có hiệu lực từ ngày 08/10/2018); 
- Thông tư số 31/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết thi hành 
hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 
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